
Tiêu chuẩn: IEC 60898  
Độ bền đóng cắt điện: 10.000 lần  
Độ bền đóng cắt cơ khí: 20.000 lần  

Đặc điểm 

Cầu dao tự động MCB SH200L
—

MCB 1P, 4.5kA

6kA

6kA

6kA

6kA

Dòng Điện Sản phẩm Loại Đơn giá (VNĐ)

6A SH201L-C6

10A SH201L-C10

16A SH201L-C16

20A SH201L-C20

25A SH201L-C25

32A SH201L-C32

40A SH201L-C40

50A SH201-C50

63A SH201-C63

MCB 2P, 4.5kA 6A SH202L-C6

10A SH202L-C10

16A SH202L-C16

20A SH202L-C20

25A SH202L-C25

32A SH202L-C32

40A SH202L-C40

50A SH202-C50

63A SH202-C63

MCB 3P, 4.5kA 6A SH203L-C6
10A SH203L-C10

16A SH203L-C16

20A SH203L-C20
25A SH203L-C25

32A SH203L-C32

40A SH203L-C40
50A SH203-C50

63A SH203-C63

MCB 4P, 4.5kA 6A SH204L-C6

10A SH204L-C10

16A SH204L-C16

20A SH204L-C20

25A SH204L-C25

32A SH204L-C32
40A SH204L-C40

50A SH204-C50

63A SH204-C63

* Giá đã bao gồm VAT

Hướng dẫn chọn mã MCB

6A

10A

16A

.....

SH201L XL X XX
Dòng sản phẩm Số cực Đường cong Dòng định mức

SH200L  1 C

 2

 3

 4

136,400

136,400

136,400

136,400

136,400

136,400

144,100

253,000

258,500

363,000

363,000

363,000

363,000

363,000

363,000

365,200

568,700

568,700

619,300
619,300

619,300

619,300
619,300

619,300

635,800
951,500

951,500
1,472,900

1,472,900

1,472,900

1,472,900

1,472,900

1,472,900
1,560,900

1,876,600

1,876,600



Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò
Tiêu chuẩn: IEC 61008 

Đặc điểm 

Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009 

Đặc điểm 

Cầu dao tự động bảo vệ chống dòng rò  
—

6A GSH201 AC-C6/0.03 979,000

10A GSH201 AC-C10/0.03 979,000

16A GSH201 AC-C16/0.03 979,000

20A GSH201 AC-C20/0.03 979,000

25A GSH201 AC-C25/0.03 979,000

32A GSH201 AC-C32/0.03 1,005,400

40A GSH201 AC-C40/0.03 1,005,400

50A GSH201 AC-C50/0.03 1,041,700

63A GSH201 AC-C63/0.03 1,041,700

* Giá đã bao gồm VAT

Dòng điệnSản phẩm Loại Đơn giá (VNĐ)

RCBO GSH201 ,1P+N, 30mA, 6KA

Hướng dẫn chọn mã RCBO

30mA

GSH201 XXX XX
Dòng sản phẩm Dòng định mứcĐường cong bảo vệ

quá tải và ngắn mạch
Dòng rò

GSH201  6C

 10

 16

 ...

AC
Đường cong bảo 

vệ dòng rò

AC

—
Cầu dao tự động bảo vệ chống dòng rò FH200 

—
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải, ngắn mạch và dòng rò GSH201  

* Giá đã bao gồm VAT

Dòng điệnSản phẩm Loại Đơn giá (VNĐ)

RCCB FH200, 2P, dòng rò: 30mA  

RCCB FH200, 4P, dòng rò: 30mA  
 

25A FH202AC-25/0.03 1,443,200

40A FH202AC-40/0.03 1,607,100

63A FH202AC-63/0.03 2,407,900

25A FH204AC-25/0.03 2,726,900

40A FH204AC-40/0.03 2,812,700

63A FH204AC-63/0.03 3,214,200



* Giá đã bao gồm VAT

Cấp độ bảo vệ IP40
Cấp độ chống va đập cơ khí IK08 
Độ cách ly điện: cấp 2

Đặc điểm 

Tủ điện căn hộ - Basic E
—

Số đường (module)Sản phẩm Kích thước (WxHxD) Cửa mờ Cửa trắng Đơn giá (VNĐ)

Tủ điện âm tường 

Tủ điện nhựa nổi  

4 155x180x102mm BEF402204 BEF401204 378,400

6 190x180x102mm BEF402206 BEF401206 481,800

8 230x180x102mm BEF402208 BEF401208 556,600

12 300x220x102mm BEF402212 BEF401212 789,800

16 230x315x102mm BEF402216 BEF401216 845,900

24 300x335x102mm BEF402224 BEF401224 1,177,000

36 300x450x102mm BEF402236 BEF401236 1,562,000

4 155x180x102mm BEW402204 BEW401204 421,300

6 190x180x102mm BEW402206 BEW401206 536,800

8 230x180x102mm BEW402208 BEW401208 577,500

12 230x180x102mm BEW402212 BEW401212 800,800

16 230x315x102mm BEW402216 BEW401216 853,600

24 300x335x102mm BEW402224 BEW401224 1,171,500

36 300x450x102mm BEW402236 BEW401236 1,581,800

* Đã bao gồm thanh đấu trung tính và nối đất

Hướng dẫn chọn mã tủ điện nhựa

BE X XX X XX XX
Dòng sản phẩm Cách lắp đặt Cấp độ IP Loại cửa N+PE Số module

basic E F   =  âm tường 40 1  =  cửa trắng 0  =  không bao gồm 02

W  =  lắp nổi 41 2  =  cửa mờ 2  =  bao gồm 04

65 06

08

12

16

24

36



* Giá đã bao gồm VAT

Kích thước: 90x88mm, sử dụng box:75x75mm
Dòng định mức: 10A, 16A, 20A
Trọn bộ: màu trắng 

Theo tiêu chuẩn BS EN 60669-1/IEC 60669-1, IEC 60884
Với các màu khác xin liện hệ đại diện ABB tại Việt Nam 

Đặc điểm 

Công tắc và ổ cắm dòng Concept BS
—

Mô tảSản phẩm Loại Đơn giá (VNĐ)

Công tắc đơn AC101

Công tắc đôi AC110

Công tắc ba AC103

Công tắc bốn AC104

Công tắc đơn AC105

Công tắc đôi AC102

Công tắc ba AC107

Công tắc bốn AC108

Công tắc 2 cực AC171WH

Ổ cắm đôi AC212

Ổ cắm đôi + công tắc AC222

Ổ cắm đôi + công tắc + đèn neon AC234

Ổ cắm đơn AC291

Ổ cắm đơn + công tắc AC294

Bộ công tắc một chiều 10A

Ổ cắm loại Euro-Amercan 10A

Ổ cắm loại univesal 13A

Bộ công tắc hai chiều 10A

Bộ công tắc dành cho máy nước nóng

Bộ ổ cắm điện thoại RJ11, 4-pole UTP

Ổ cắm đơn AC321
Ổ cắm đôi AC322

Bộ ổ cắm dữ liệu, RJ45, 8-pole UTP
Ổ cắm đơn, Cat. 5e AC331

Ổ cắm đơn, Cat. 6e AC333
Ổ cắm đôi, Cat. 5e AC332
Ổ cắm đôi, Cat. 6e AC329

Ổ cắm điện thoại RJ11 + data RJ45
Ổ cắm đôi, Cat. 5e AC323
Ổ cắm đôi, Cat. 6e AC330

Ổ cắm tivi, cáp đồng trục
Ổ cắm đơn AC301
Ổ cắm đôi AC302

Ổ cắm TV + điện thoại
Ổ cắm đôi AC324

Bộ điều chỉnh tốc độ quạt, 500VA, 250V~, 50Hz
Fan Controller AC422

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 600W
Dimmer AC412

Tủ điện nhựa nổi  

143,000

216,700

314,600

431,200

184,800

260,700

366,300

564,300

415,800

239,800

399,300

480,700

300,300
412,500

480,700
778,800

710,600

1,305,700
1,278,200
2,135,100

947,100
1,307,900

287,100
806,300

729,300

904,200

1,775,400



* Giá đã bao gồm VAT

Kích thước: 90x88mm, sử dụng box:75x75mm
Dòng định mức: 10A, 16A, 20A
Trọn bộ: màu trắng 

Theo tiêu chuẩn BS EN 60669-1/IEC 60669-1, IEC 60884
Với các màu khác xin liện hệ đại diện ABB tại Việt Nam 

Đặc điểm 

Công tắc và ổ cắm dòng Concept BS
Cầu dao kín nước

—

Sản phẩm Mô tả Loại Đơn giá (VNĐ)

Công tắc chìa khóa thẻ 20A AC402

Bộ công tắc chuông "Không làm phiền" AC403-001

Bộ công tắc chuông "Không làm phiền"

"xin dọn phòng"

AC403-002

Bộ công tắc chuông "Không làm phiền"

"xin dọn phòng", "Vui lòng chờ"

AC403

Ổ cắm dao cạo râu AC401

Đèn chân tường 5W, 230VAVC AC406

Phụ kiện cho dòng BS concept

Mặt che trơn đơn AC504

Mặt che trơn đôi AC505

Khung đỡ đôi AC5201

Khung đỡ ba AC5103

Khung đỡ bốn AC5104

Khung đỡ năm AC5105

Dòng sản phẩm cho khách sạn

Cầu dao cách ly kín nước, IP66
Cầu dao cách ly 2 cực 20A WSD220
Cầu dao cách ly 2 cực 32A WSD232
Cầu dao cách ly 2 cực 45A WSD245
Cầu dao cách ly 2 cực 63A WSD263

Cầu dao cách ly 4 cực 20A WSD420
Cầu dao cách ly 4 cực 32A WSD432
Cầu dao cách ly 4 cực 45A WSD445
Cầu dao cách ly 4 cực 63A WSD463

Cầu dao kín nước, IP66

Cầu dao 1 chiều, 10A WSW101

Mặt che ổ cắm kín nước, IP55

Mặt che ổ cắm CWP100

Cầu dao 2 chiều, 10A WSW102
Cầu dao 1 chiều, 20A WSW114

2,773,100

1,659,900

1,747,900

1,838,100

2,411,200

971,300

104,500

221,100

61,600

84,700

117,700

291,500

762,300
917,400

1,225,400
1,336,500

1,182,500
1,259,500
1,512,500
1,833,700

707,300
795,300
883,300

324,500



— 
Cầu dao tự động kết hợp bảo vệ 
dòng rò
Bảo vệ tuyệt đối con người và thiết bị

RCBO là thiết bị kết hợp bảo vệ dòng điện quá tải, ngắn mạch và 
dòng rò.  
Sản phẩm được kiểm định và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc 
tế IEC, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị và con người. Dải sản 
phẩm linh hoạt  với dòng định mức lên tới 63A và định mức bảo vệ 
dòng rò 30mA.
Cầu dao tự động kết hợp bảo vệ dòng rò của ABB là giải pháp bảo 
vệ tin cậy cho gia đình bạn. 



—
Công ty TNHH ABB

Hà Nội
Km 9, Quốc lộ 1A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: +84 24 3861 1010   
Fax: +84 24 3861 1009

Hồ Chí Minh
Tòa nhà REE Tower, Tầng 12&12B, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, 
Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 3943 1488  
Fax: +84 28 3943 1480 

Bắc Ninh
Số 1, Đường TS23, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Tel: +84 222 374 8530
Fax: +84 222 374 8531

Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Văn phòng Indochina Riverside Tower 
Số 74 Đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: +84 236 625 1717/ 625 1818
Fax: +84 236 625 1616
www.abb.com



 

— 
Bảng giá thiết bị dân dụng


